
ĐÈN LED HÃNG KKC 10/3/2019     

ÂM TRẦN TRÒN
Công 

suất

Đường kính 

trong (mm)

Đường kính 

ngoài (mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm
70,000 Trắng Tinh 102166/C65800

70,000 Trắng Ấm 102770/C65800

85,000 Trắng Tinh 104541/C79900

85,000 Trắng Ấm 103529/C79900

103,000 Trắng Tinh 104903/C96820

103,000 Trắng Ấm 106474/C96820

18W 205 225 125,000 105009/C117500

ÂM TRẦN VUÔNG
Công 

suất

Đường kính 

trong (mm)

Đường kính 

ngoài (mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

6W 105 120 70,000 105039/C65800

9W 135 147 85,000 105041/C79900

12W 160 170 103,000 105048/C96820

ỐP NỔI TRÒN
Công 

suất

Đường kính 

trong (mm)

Đường kính 

ngoài (mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm
6W 35 115 92,000 105047/C86480

12W 35 170 118,000 104895/C110920

18W 35 220 150,500 105007/C141470

24W 35 300 190,000 105059/C178600

ỐP NỔI VUÔNG
Công 

suất

Đường kính 

trong (mm)

Đường kính 

ngoài (mm)

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm
6W 35 115 92,000 105067/C86480

12W 35 170 118,000 105087/C110920

18W 35 220 150,500 105089/C141470

24W 35 300 190,000 105995/C178600

TUÝP LED THỦY TINH
Chiều 

dài
Loại led Công suất

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng Mã sản phẩm

0,6m 14W 40,000 Trắng 104501/C36000

1,2m 28W 49,000 Trắng 103627/C44100

6W 105 120

Hàng chính hãng - Bảo hành 2 năm (đổi mới)

Trắng

Trắng

Trắng

17016012W

1471359W

Trang 1
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MÁNG TUÝP LED
Chiều 

dài
Ghi chú

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

0,6m Loại dày 30,000 104971/C26000

1,2m Loại dày 30,000 105400/C27000

LED BULD TRỤ
Chuẩn 

loại
Công suất

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng Mã sản phẩm

5W 22,000 105845/C20680

9W 36,000 104698/C33840

13W 45,000 104813/C42300

18W 55,000 105137/C51700

26W 78,000 105151/C73320

36W 120,000 105155/C112800

48W 150,000 105159/C141000

15W 75,000 105063/C70500

20W 92,000 105065/C86480

30W 133,000 105972/C125020

40W 189,000 105078/C177660

50W 230,000 105973/C216200

80W 350,000 105974/C350000

Trắng

Có khối 

nhôm 

tản 

nhiệt

Không 

tản 

nhiệt

Trắng

Trang 2


